
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày           tháng         năm 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp 
và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công 
nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 
cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục 
công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ công văn số 129/HQHN-GSQL ngày 14/01/2025 của Cục Hải 
quan thành phố Hà Nội về việc báo cáo tình hình hoạt động đại lý làm thủ tục 
hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 110 đại 
lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Tp. Hà Nội theo 
danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.  

Thời hạn tạm dừng: Tối đa 06 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định này.
Lý do: Không thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan hải quan trong 03 lần 

liên tiếp hoặc không đảm bảo điều kiện về nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quá thời hạn 06 tháng 
kể từ ngày ban hành Quyết định này, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc 
phục và có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Tổng cục Hải quan ban hành 
Quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của các Công ty có tên tại 
Điều 1 Quyết định này, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục 
trưởng Cục Hải quan Tp. Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Âu Anh Tuấn
             



Phụ lục
DANH SÁCH ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN 

BỊ TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-TCHQ

ngày        tháng       năm            của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Quyết định công nhận
STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế

Số Ngày Lý do

1
Công ty TNHH Mạng 

lưới tiếp vận Việt 
Nam

Số nhà 268B, Đường Âu Cơ, 
Phường Nhật Tân, Quận Tây 

Hồ, Tp. Hà Nội
0101244429 2953 04/12/2023

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

2
Công ty Cổ phần Vận 
chuyển và Kho vận 

PCS Post

Số 2 hẻm 81/2/26 Đường 
Lạc Long Quân, Phường 

Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Tp. Hà Nội

0106813453 999 08/4/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

3
Công ty TNHH 

Hanaro TNS Việt 
Nam

Phòng 1 tầng 2, Tòa nhà 
TTC, Phố Duy Tân, Phường 
Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội

0102910110 2008 16/7/2015

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

4
Công ty TNHH vận 
tải hàng công nghệ 

cao

Phòng 1502 tòa nhà Ocean 
Park, Số 1 Đào Duy Anh, 

phường Khương Mai, Quận 
Đống Đa, TP. Hà Nội

0100113800 3053 9/10/2015

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

5 Công ty TNHH Cảng 
Việt

Số 38 ngõ 42 Vũ Ngọc Phan, 
Phường Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, TP. HN
0101291203 3931 30/11/2015

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

6
Công ty TNHH kinh 

doanh và dịch vụ 
XNK

Tập thể Công ty XNK và 
Đầu tư, Ngõ 149/62 Giảng 

Võ, Phường Cát Linh, Quận 
Đống Đa, TP. Hà Nội

0102023581 1988 1/7/2016

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

7
Công ty TNHH The 
One Logistics Việt 

Nam

Thôn Xuân Bách, Xã Quang 
Tiến, Huyện Sóc Sơn, Tp. 

Hà Nội
0108309322 3343 31/10/2018

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

8
Công ty Cổ phần Vận 
tải & Đại lý tàu biển 

Vietsing

Số 612C, Ngõ 612 Hoàng 
Hoa Thám, Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

0102457638 3624 10/12/2018

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

9

Công ty Cổ phần 
Dịch vụ chuyển phát 
nhanh Quốc tế Thái 

Sơn

Số 34, Ngách 219/16 
Nguyễn Ngọc Vũ, Phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 
Tp. Hà Nội

0108501562 185 25/01/2019

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

10
Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Hàng hóa 

Quốc tế ESP

Tầng 3, Tòa nhà NTS, Cảng 
Hàng không Quốc tế Nội 

Bài, Xã Phú Cường, Huyện 
Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

0108578981 467 14/3/2019

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

11
Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Logistics 

Vinalink

Tầng 06, Số 14, Láng Hạ, 
Phường Thành Công, Quận 

Ba Đình, Tp. Hà Nội

03017762050-
001 1607 04/6/2019

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

12
Công ty TNHH 

Chuyển phát nhanh 
Toàn Thắng

Số 122 phố Trần Đại Nghĩa, 
Phường Đồng Tâm, Quận 
Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

0108788971 1806 28/6/2019

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

13 Công ty TNHH Dịch 
vụ Arktic GP

Phòng 401, Số 180 Triệu 
Việt Vương, Phường Bùi Thị 
Xuân, Quận Hai Bà Trưng, 

Tp. Hà Nội

0108514138 3695 24/12/2019

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

14
Công ty Cổ phần 

Thương mại và Dịch 
vụ Việt Phong

Số 36, Ngách 111/1, Đường 
Nguyễn Xiển, Phường Hạ 
Đình, Quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội

0103690098 320 19/02/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

15
Chi nhánh Công ty 
TNHH Giao nhận 

Gấu Trúc Toàn Cầu

Tầng 12 khối A tòa nhà 
Sông Đà, Đường Phạm 

Hùng, Phường Mỹ Đình 1, 
Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà 

Nội

03055389630-
003 1201 24/4/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

16
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Vận chuyển 
Skytran

Nhà số 9, Ngõ 273 Đường 
Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà 
Nội

0108165543 1383 13/5/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

17 Công ty TNHH Excel 
Express

Số nhà 44, lô 5, Khu nhà ở 
thấp tầng Văn phòng Trung 

ương Đảng và Báo Nhân 
Dân, Phường Xuân Phương, 
Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà 

Nội

0107653675 1456 01/6/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

18

Công ty Cổ phần 
Thương mại và Dịch 

vụ trực tuyến 
Icommerce Việt Nam

Số 30, Lô 10B, Khu đô thị 
mới Trung Yên, Phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 
Tp. Hà Nội

0107585009 2436 25/9/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

19
Công ty TNHH Đầu 
tư và Thương mại 
Hutram Việt Nam

Số 7 Đào Duy Anh, Phường 
Phương Mai, Quận Đống 

Đa, Tp. Hà Nội
0108755214 2533 08/10/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

20 Công ty TNHH ATO 
Express

Tầng 4, Số 229 Quang 
Trung, Phường Quang 

Trung, Quận Hà Đông, Tp. 
Hà Nội

0109300153 2942 06/11/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

21
TNHH Xuất nhập 

khẩu và Thương mại 
Hưng Thành

Số 08 ngách 35/68, Đường 
Đặng Thai Mai, Phường 

Quảng An, Quận Tây Hồ, 
Tp. Hà Nội

0108906512 3206 18/11/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

22 Công ty Cổ phần 
Quốc tế Tường Chi

Số 150 đường Lâm Tiên, Tổ 
12, Thị trấn Đông Anh, 

Huyện Đông Anh, Tp. Hà 
Nội

0107414927 3467 15/12/2020

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

23 Công ty Cổ phần Tiếp 
vận AVC Việt Nam

Tổ 3, Nghĩa Phủ, Phường 
Trung Hưng, Thị xã Sơn 

Tây, Tp. Hà Nội
0106755297 35 11/01/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

24 Công ty TNHH ARI 
Việt Nam

Tầng 5, Tòa nhà VG 
Building, Số 235 Nguyễn 
Trãi, Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh Xuân, 

Tp. Hà Nội

0109196713 101 15/01/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

25
Công ty TNHH Toàn 

Cầu Express Việt 
Nam

Số nhà 32B ngõ 874 Minh 
Khai, Phường Thanh Lương, 
Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà 

Nội

0109341093 205 27/01/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

26 Công ty TNHH Tốc 
Hành Phương Đông

Cụm công nghiệp Lai Xá, 
Xã Kim Chung, Huyện Hoài 

Đức, Tp. Hà Nội
0109108379 334 24/02/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

27
Công ty Cổ phần Giải 
pháp Logistics Toàn 

Cầu

1B ngõ 414 đường Láng, 
Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Tp. Hà Nội

0109522639 640 16/3/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

28
Công ty TNHH MTV 

Du lịch và Vận tải 
Đại Dương Xanh

Số nhà 19, Ngõ 61, Đường 
Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà 

Nội

0311433006 649 17/3/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

29
Công ty Cổ phần 

Chuyển phát nhanh 
YD Nguồn Lực Việt

Số nhà 11A, Đường 2.2, 
Khu đô thị Gamuda 

Gardens, Phường Trần Phú, 
Quận Hoàng Mai, Tp. Hà 

Nội

0109528052 939 01/4/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

30 Công ty TNHH Tiếp 
vận VTL

Số 358 đường Giải Phóng, 
Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
0109529105 1023 06/4/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

31
Công ty Cổ phần 

Thương mại G&B 
Việt Nam

Tầng 9 lô C2C khu công 
nghệ thông tin tập trung Cầu 

Giấy, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành 

phố Hà Nội

0103440965 1191 29/4/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

32 Công ty TNHH Tiếp 
vận Long Giang

Xóm 8, Thị Cấm, Phường 
Xuân Phương, Quận Nam 

Từ Liêm, Tp. Hà Nội
0101528974 1632 04/6/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

33

Công ty Cổ phần 
Thương mại Quốc tế 

và Đầu tư Trường 
Lộc

Số 68 Quán Thánh, Phường 
Quán Thánh, Quận Ba Đình, 

Tp. Hà Nội
0107895603 1990 7/6/2021

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

34 Công ty TNHH 
Kukdong Logistics

Tầng 14, Tòa nhà Licogi13 
Tower, Số 164 Khuất Duy 
Tiến, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội

0106184639 163 11/2/2022

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

35 Công ty CP YG 
Express

Số 78/14 ngõ 61 Phùng Chí 
Kiên, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
0109799662 70 18/1/2022

Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp. 
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

36 Công ty CP ICL Việt 
Nam

Thôn Phố Yên, xã Tiền 
Phong, huyện Mê Linh, TP. 

Hà Nội
0108895229 196 16/2/2023 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

37
Công ty TNHH 

VIDA Logistics Việt 
Nam

B9, Dự án khu nhà ở thấp 
tầng Itasco, Lô A, Ô 

1.14HH, Ngõ 187 Nguyễn 
Tuân, Phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội

0108964842 1331 07/5/2020 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

38
Công ty CP Giao 

nhận vận tải quốc tế 
Lacco

Số 19, Nguyễn Trãi, Phường 
Khương Trung, Quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội
0105951958 956 3/4/2015 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

39
Cty TNHH vận 

chuyển "K" Line 
(Việt Nam)

Tầng 6, 45 Triệu Việt 
Vương, Phường Bùi Thị 

Xuân, Quận Hai Bà Trưng, 
Tp. Hà Nội

0105248382 1795 29/6/2015 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

40
Chi nhánh Hà Nội - 

Công ty TNHH 
Geodis Việt Nam

Tầng 4, Tòa nhà Ocean Park, 
Số 1 Đào Duy Anh, Phường 

Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Tp. Hà Nội

3095159990-
001 52 15/01/2016 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

41
Chi nhánh Công ty cổ 

phần đại lý vận tải 
Safi

Phòng 707, Tầng 7 tòa nhà 
315 Trường Chinh, Phường 
Khương Mai, Quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội

3014713300-
001 2881 28/9/2015 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

42 Công ty TNHH ASL 
Việt Nam Logistics

Tầng 5, Tòa nhà SUDICO, 
KĐT Mỹ Đình, Phường Mỹ 
Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội

0106101738 3050 9/10/2015 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

43 Công ty TNHH 
Maxpeed Việt Nam

P702 tầng 7, Tòa nhà VET, 
98 Hoàng Quốc Việt, 

Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, TP. Hà Nội

0102847194 856 1/4/2016 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

44 Công ty TNHH 
IMPEX Việt Nam

Số 23 ngõ 49 Phùng Chí 
Kiên, Phường Nghĩa Đô, 

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
0105348725 3938 30/11/2015 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

45
Công ty TNHH 

thương mại và kho 
vận DEVYT

Tầng T, Số 5 Đào Duy Anh, 
Phường Phương Liên, Quận 

Đống Đa, Tp. Hà Nội
0104191408 940 12/4/2016 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

46 Công ty TNHH TM 
Dịch vụ ADL

Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, Số 9 
phố Duy Tân, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội

2300875912 532 7/3/2018 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

47 Công ty TNHH HP 
Toàn Cầu

Số 9, Nhà A4, Khu tập thể 
trường Đại học Hà Nội, 

Phường Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

0106718785 3629 11/12/2018 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

48
Công ty TNHH Vận 

chuyển Toàn Cầu 
Yuna

BT5, Khu nhà ở 1804, Số 
134 đường Thanh Bình, 

Phường Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Tp. Hà Nội

0108156274 639 11/3/2020 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

49 Công ty Cổ phần 
logistics Tâm Anh

P1907 tầng 19 tòa nhà 
Charmvit 117 Trần Duy 

Hưng, Phường Trung Hòa, 
Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

0106854227 944 31/3/2020 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.
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STT Tên đại lý Địa chỉ Mã số thuế
Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

50
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu và Thương 

mại Eureka

Số 3, Ngách 56, Ngõ An 
Sơn, Đường Đại La, Phường 
Trương Định, Quận Hai Bà 

Trưng, Tp. Hà Nội

0107792615 2851 30/10/2020 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

51

Công ty TNHH 
Logistics Quốc tế 
ADP Loxson Việt 

Nam

Số 11 ngõ 196 đường Phú 
Diễn, Phường Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà 
Nội

0108907442 3438 15/12/2020 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

52

Chi nhánh Công ty 
TNHH CJ Korea 

Express Freight Việt 
Nam tại Hà Nội

Tầng 3, Lô O17, Tòa nhà 
Trung Yên Plaza, Phường 

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 
Tp. Hà Nội

03026010140-
001 179 21/01/2021 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

53

Chi nhánh Công ty 
TNHH Vận chuyển 
JVK Đông Dương 

(Việt Nam)

Số 28 đường Tô Ngọc Vân, 
Phường Quảng An, Quận 

Tây Hồ, Tp. Hà Nội

03017954160-
001 240 29/01/2021 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

54

Công ty TNHH Nhà 
nước Một thành viên 
Thương mại và Xuất 

nhập khẩu Viettel

Số 01, Phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội
0104831030 1134 19/4/2021 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

55
Công ty Cổ phần 

Thương mại và Xuất 
nhập khẩu Rainbow

Số nhà 44, Ngõ 28/90 tổ dân 
phố 18, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà 

Nội

0108064707 1637 04/6/2021 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.
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Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

56
Công ty CP Vận tải 
biển Container Thái 

Bình Dương 

Tầng 15 Tòa nhà Hòa Bình, 
Số 106 Hoàng Quốc Việt, 
Phường Nghĩa Đô, Quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội

0106812107 2492 1/10/2021 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

57
Công ty TNHH 

Thương mại Quốc tế 
Anh Quân

Số 6, Ngách 44, Ngõ 11 Tô 
Ngọc Vân, Phường Quảng 
An, Quận Tây Hồ, TP. Hà 

Nội

0103472639 13 5/1/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

58
Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Logistics 
Thắng Lợi 

Số nhà 12, Đường 70, Khu 
Ga Văn Điển, Thị trấn Văn 
Điển, Huyện Thanh Trì, TP. 

Hà Nội

0105161452 382 24/3/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

59 Công ty CP Maxway 
Vina 

Phòng T030VP03 tòa nhà 
Stellar Garden 35 Lê Văn 

Thiêm, Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội

0106761251 438 6/4/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

60 Công ty CP tiếp vận 
quốc tế Quang Anh

P12A04, Tòa nhà văn phòng 
Viwaseen, Số 48 Tố Hữu, 
Phường Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

0107077407 1021 14/6/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.
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Quyết định công nhận

Lý doSố Ngày

61
Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu THT Việt 

Nam

Số nhà S3 ngõ 210 đường 
Hoàng Quốc Việt, Phường 
Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội

0106142300 950 2/6/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

62 Công ty TNHH Tiếp 
vận THT

Số 1A, Ngách 23, Ngõ 38, 
Đường Xuân La, Phường 

Xuân La, Quận Tây Hồ, Tp. 
Hà Nội

0110013996 1657 02/8/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

63 Công ty Cổ phần 
Kioway 

Số nhà 161 đường Trần Phú, 
Phường Phúc Thắng, Tp. 

Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
2500454340 2069 22/9/2022 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

64
Công ty CP Dịch vụ 
hàng không Hoàn Vũ 

Hà Nội Việt Nam

Số 9 ngõ 160 Lương Thế 
Vinh, Phường Thanh Xuân 
Bắc, Quận Thanh Xuân, Tp. 

Hà Nội

0107706045 2177 05/10/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

65 Công ty TNHH Sao 
Tháng Tám QT

Số 81 phố Quán Thánh, 
Phường Quán Thánh, Quận 

Ba Đình, Tp. Hà Nội
0107387092 2176 05/10/2022 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

66
Công ty CP Dịch vụ 
chuỗi cung ứng quốc 

tế HML

Số nhà 16 ngõ 4 đường Vũ 
Trọng Khánh, Phường Mộ 

Lao, Quận Hà Đông, Tp. Hà 
Nội

0104276669 2267 17/10/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.
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67
Công ty TNHH ứng 
dụng công nghệ và 
thiết bị thông minh

Số 6D, Ngõ 155 ngách 43, 
Đường Cầu Giấy, Phường 
Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội

0106106101 2262 17/10/2022 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

68 Công ty TNHH Won 
Logistics Việt Nam

SN 50259/55/45 Đường Phú 
Diễn, Phường Phú Diễn, 

Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà 
Nội

0109753474 216 17/2/2023 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

69

Công ty TNHH Xuất 
nhập khẩu thương 
mại điện tử Hồng 

Phát

Thôn Thế Trạch, Xã Mai 
Đình, Huyện Sóc Sơn, Tp. 

Hà Nội
0110247521 401 21/3/2023 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

70 Công ty TNHH Vận 
tải Âu Á Việt Nam

Tầng 2 tòa nhà Ladeco 
Building số 266 Đội Cấn, 

Phường Liễu Giai, Quận Ba 
Đình, Tp. Hà Nội

4900835591 1201 30/5/2023 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

71 Công ty Cổ phần Tiếp 
vận Litri Việt Nam

Số 21 ngách 16 ngõ 68 Đội 
Cấn, Phường Đội Cấn, Quận 

Ba Đình, Tp. Hà Nội
0110257858 1410 23/6/2023 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

72 Công ty Cổ phần Việt 
Interlines

TDP số 5, Khu đô thị Mễ Trì 
Thượng, Phường Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà 
Nội

0109493610 1415 23/6/2023 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.
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73
Công ty TNHH 

Thương mại và Vận 
tải Phương Anh

Số 683, Đường Giải Phóng, 
Phường Giáp Bát, Quận 
Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

0101322282 1434 27/6/2023 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

74
Công ty cổ phần đầu 
tư và xuất nhập khẩu 

Nam Anh

Đường Mai Hắc Đế, Phường 
Phúc Thắng, Tp. Phúc Yên, 

Tỉnh Vĩnh Phúc
2500586410 1453 29/6/2023 Không thực hiện báo cáo 

trong 03 quý liên tiếp.

75 Công ty TNHH 
Trustana Việt Nam

Tầng 7, Tòa A3, Dự án 
Ecolife Capitol, Số 58 Tố 

Hữu, Phường Mễ Trì, Quận 
Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội

0109893344 2178 31/8/2023 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

76 Công ty Cổ phần phát 
triển Quốc tế Sao Mai

Số 26, ngõ 195/59/14 đường 
Trần Cung, Phường Cổ 

Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, 
TP.Hà Nội

109157778 2262 8/9/2023 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

77 Công ty TNHH H&P 
Logis Việt Nam

Tầng 17, tháp A, Tòa nhà 
Sông Đà, Đường Phạm 

Hùng, Phường Mỹ Đình 1, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

0107346145 2464 06/10/2023 Không thực hiện báo cáo 
trong 03 quý liên tiếp.

78
Công ty TNHH Giao 

nhận VT Ngôi sao 
Kim Cương

Ngõ 2, Thôn Tân Hà, Xã 
Duyên Hà, Huyện Thanh 

Trì, TP. Hà Nội
0106508481 943 3/4/2015

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.
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79
Công ty TNHH tiếp 
vận Kintetsu Việt 

Nam

Lô 38G, KCN Quang Minh, 
Huyện Mê Linh, TP. Hà Nội 2500268961 2580 04/9/2015

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

80
Công ty TNHH Vận 

tải và dịch vụ 
VINAFCO

33C Cát Linh, Phường Cát 
Linh, Quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội
0106641324 2765 22/9/2015

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

81 Công ty Cổ phần 
VIMC Logistics

Phòng 405, Tầng 4, Tòa nhà 
Ocean Park, Số 1, Đào Duy 
Anh, Phường Tương Mai, 

Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

0102345275 2762 22/9/2015
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

82 Công ty TNHH Dịch 
vụ tiếp vận NKV

Tầng 6, số 93 Linh Lang, 
Phường Cống Vị, Quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội
0102703548 83 20/1/2016

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

83
Công ty TNHH Tiếp 

vận Mercury Việt 
Nam

Số 54 Phan Kế Bính, 
Phường Cống Vị, Quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội
0102672924 3049 9/10/2015

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

84 Công ty TNHH Tiếp 
vận Thăng Long

Lô E-4A, Khu công nghiệp 
Thăng Long, Xã Kim 

Chung, Huyện Đông Anh, 
TP. Hà Nội

0100112691 2766 22/9/2015
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

85 Công ty TNHH Tiếp 
vận Việt Hàn

Số 28 A20 tập thể Nghĩa 
Tân, Phường Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
0107435564 2297 26/7/2016

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.
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86
Công ty TNHH giao 
nhận vận tải đa quốc 

gia ACT

Số 98 đường Tô Ngọc Vân, 
Phường Quảng An, Quận 

Tây Hồ, Tp. Hà Nội
0106064846 808 28/3/2016

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

87 Công ty TNHH Vận 
tải Hàng Đầu

Phòng 801, Số 59, Phố Võ 
Văn Dũng, Phường Ô Chợ 

Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà 
Nội

0101049932 1103 25/4/2016
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

88 Công ty cổ phần Hợp 
Nhất Quốc Tế

Tầng 2, Tòa nhà CT4, 
Vimeco 2, Phố Nguyễn 

Chánh, Phường Trung Hòa, 
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

0305141894 1302 4/5/2016
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

89
Công ty CP Thiết bị 
và Dịch vụ kỹ thuật 

Lotus Việt Nam

T7 tòa nhà Hội nhà báo VN, 
Lô E2 KĐT Cầu Giấy, 

Đường Dương Đình Nghệ, 
Phường Yên Hòa, Quận Cầu 

Giấy, Tp. Hà Nội

0106272518 1305 4/5/2016
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

90 Công ty TNHH Tân 
Tiên Phong

P1701 tòa nhà Artex, Số 172 
Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, 

TP. Hà Nội
0100229509 2060 11/7/2016

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

91 Công ty TNHH ACS 
Logistics Việt Nam

Tầng 6, Tòa nhà TTC, Số 19 
Phố Duy Tân, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

0106872963 3853 7/11/2016
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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92
Công ty Cổ phần Tiếp 
vận Thế giới Chuyển 

phát nhanh 

Số 134 phố Quán Thánh, 
Phường Quán Thánh, Quận 

Ba Đình, Tp. Hà Nội
0102230027 4190 2/12/2016

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

93
Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 
vụ Logistics Bình An

Số 1, ngách 93/2 Bùi Xương 
Trạch, Phường Khương 

Đình, Quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội

0107358849 3330 11/11/2019
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

94

Công ty TNHH Vận 
tải và Dịch vụ 

Thương mại Quang 
Vinh

Số 63, Quốc lộ 2, Thôn Thái 
Phù, Xã Mai Đình, Huyện 

Sóc Sơn, TP. Hà Nội
0101896311 2574 28/7/2017

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

95 Công ty cổ phần vận 
tải Xuyên Đại Dương

Tầng 4, Tòa nhà Invest, 170 
Đê La Thành, Phường Ô 

Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội

0101700329 1700 22/6/2015
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

96
Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Ngoại 
thương Vietrans

Số 42 Trần Nhật Duật, 
Phường Đồng Xuân, Quận 
Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

0106518144 1581 9/6/2015
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

97

Chi nhánh Công ty cổ 
phần đại lý hàng hải 
Việt Nam - Đại lý 
hàng hải Hà Nội 
(VOSA Hà Nội)

Phòng 707 (lầu 7), Số 01 
Đào Duy Anh, Phường 

Phương Mai, Quận Đống 
Đa, TP. Hà Nội

0300437898-
002 2633 04/9/2018

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.
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98
Công ty TNHH 

Thành Phố Hàng 
Không

Số 1, Ngách 37/7 ngõ 564, 
Đường Nguyễn Văn Cừ, Tổ 
11, Phường Gia Thụy, Quận 

Long Biên, Tp. Hà Nội

0108059785 3631 11/12/2018
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

99 Công ty TNHH Thùy 
Dương Xanh

Số 17-19 ngõ 12 đường Lê 
Lợi, Phường Hà Cầu, Quận 

Hà Đông, Tp. Hà Nội
0106180144 1533 28/5/2019

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

100
Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 
MTS Việt Nam

Nhà số 6 ngõ 297/105 phố 
Trần Cung, Phường Cổ 

Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, 
Tp. Hà Nội

0108346042 1741 20/6/2019
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

101 Công ty cổ phần 
Newsing

Số 21, Ngõ 562 đường Láng, 
Phường Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, TP. Hà Nội

0104937252 2672 19/9/2019
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

102

Chi nhánh Tổng 
Công ty Chuyển phát 

nhanh Bưu điện - 
Công ty cổ phần tại 

Hà Nội

Km số 1, Đường Võ Văn 
Kiệt, Xã Kim Chung, Huyện 

Đông Anh, TP. Hà Nội

0101826868 - 
005 3568 09/12/2019

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

103 Công ty Cổ phần Vận 
tải ITS

Số 16, Ngõ 119, Đường Đại 
Linh, Phường Trung Văn, 

Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà 
Nội

0108723653 1604 18/6/2020
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.
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104
Công ty TNHH Xuất 
Nhập khẩu Ryse Việt 

Nam

Tầng 6 tòa nhà văn phòng 
CTM Complex, Số 299 

đường Cầu Giấy, Phường 
Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, 

Tp. Hà Nội

0109257638 2043 30/7/2020
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

105 Công ty TNHH KJTT 
VINA

Phòng 5, Tầng 9 tòa nhà 
Harec, Số 4A, Phố Láng Hạ, 
Phường Thành Công, Quận 

Ba Đình, Tp. Hà Nội

0108446569 2492 05/10/2020
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

106
Công ty TNHH Giao 
nhận Vận tải Quốc tế 

TTN VN

Số nhà 63, Thôn 5, Xã Song 
Phương, Huyện Hoài Đức, 

Tp. Hà Nội
0109151039 352 01/3/2021

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

107 Công ty TNHH Tiếp 
vận VTL

Số 358 đường Giải Phóng, 
Phường Phương Liệt, Quận 

Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
0109529105 1023 06/4/2021

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

108
Tổng Công ty Cổ 
phần Bưu chính 

Viettel

Số 1 phố Giang Văn Minh, 
Phường Kim Mã, Quận Ba 

Đình, Tp. Hà Nội
0104093672 1177 28/4/2021

Không đảm bảo điều 
kiện về nhân viên đại lý 

làm thủ tục hải quan.

109 Công ty CP Quốc tế 
ITS Toàn Cầu 

Tầng 5, Tòa nhà TTC, Số 19 
phố Duy Tân, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

0109838086 78 21/1/2022
Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
làm thủ tục hải quan.

110 Công ty Cổ phần HI 
365VN

Tầng 4, Nhà 06-TTA, khu 
319 HC Golden City, Phố 0110411108 2862 21/11/2023 Không đảm bảo điều 

kiện về nhân viên đại lý 
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Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

làm thủ tục hải quan.




